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Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
(HS trả lời từ câu 1 đến câu 20, mỗi câu hỏi HS chọn một phương án đúng).
 Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
[bookmark: _Hlk180877205]Câu 1. Huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào của Việt Nam?
	A. Quảng Ngãi	B. Ninh Thuận	C. Bình Thuận	D. Khánh Hòa
Câu 2. Những nhóm đất chính ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là:
	A. đất phù sa ngọt, đất phèn, đất mặn.	B. đất mặn, đất bạc màu, đất phèn.
	C. đất phèn, đất mặn, đất ba-dan.	D. đất phù sa ngọt, đất xám, đất mặn
Câu 3. Mùa khô kéo dài ở Đồng bằng sông Cửu Long gây ra vấn đề gì?
	A. Thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt                       B. Xâm nhập mặn
	C. Lũ lụt , xâm nhập mặn                                               D. Sạt lở bờ sông, bờ biển.
Câu 4. Vùng biển nào của Việt Nam có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở?
	A. Vùng nội thủy	B. Vùng lãnh hải
	C. Vùng đặc quyền kinh tế	D. Vùng thềm lục địa
Câu 5. Ngành kinh tế biển nào có vai trò quan trọng nhất trong việc giữ vững chủ quyền biển đảo?
	A. Nuôi trồng thủy sản	B. Du lịch biển
	C. Khai thác dầu khí	D. Đánh bắt xa bờ
Câu 6. Đất phù sa ngọt của vùng Đồng bằng sông Cửu Long phân bố chủ yếu ở
	A. dọc sông Tiền và sông Hậu.				   B. rải rác khắp trong vùng,
	C. Đồng Tháp Mười, Hà Tiên và vùng trũng Cà Mau.	   D. các tỉnh ven Biển Đông và vịnh Thái Lan.
[bookmark: _Hlk194008653]Câu 7. Đồng bằng sông Cửu Long tiếp giáp với:
	A. Đông Nam Bộ và Cam-pu-chia.	B. Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
	C. biển và Nam Trung Bộ.	D. Tây Nguyên và Lào.
Câu 8. Phát triển tổng hợp kinh tế biển đảo có ý nghĩa quan trọng nào?
	A. Nâng cao đời sống người dân                                  B. Phát triển du lịch nội địa
	C. Đảm bảo an ninh lương thực                                   D. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo
Câu 9. Vùng nội thủy của Việt Nam được xác định là:
	A. Vùng nước nằm trong đường cơ sở	B. Vùng nước tiếp giáp với lãnh hải
	C. Vùng nước giữa các đảo	D. Vùng nước nằm ngoài lãnh hải
Câu 10. Huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh nào của Việt Nam?
	A. Khánh Hòa	B. Bình Định	C. Phú Yên	D. Quảng Ngãi
Câu 11. Việc đầu tư phát triển điện gió, điện mặt trời ở Đồng bằng sông Cửu Long góp phần gì?
	A. Tăng sản lượng xuất khẩu	B. Giảm chi phí sản xuất
	C. Tăng năng suất lao động	D. Bảo vệ tài nguyên, môi trường
Câu 12. Khí hậu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long mang tính chất
	A. xích đạo gió mùa.	B. cận nhiệt đới ẩm gió mùa.
	C. nhiệt đới ẩm gió mùa.	D. cận xích đạo.
Câu 13. Những hạn chế về tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long không bao gồm:
	A. lũ lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển.	B. mùa khô kéo dài, xâm nhập mặn.
	C. nhiều đất nhiễm phèn và nhiễm mặn.	D. gió tây khô nóng, rét đậm rét hại.
Câu 14. Đất mặn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long phân bố chủ yếu ở
	A. dọc sông Tiền, sông Hậu.	B. rải rác khắp các tỉnh trong vùng.
	C. vành đai ven biển.	D. Đồng Tháp Mười, Hà Tiên.
Câu 15. Ngành công nghiệp nào là ngành quan trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long?
	A. Công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm              B. Công nghiệp khai thác khoáng sản
	C. Công nghiệp dệt may                                                D. Công nghiệp chế tạo máy

Câu 16. Đặc điểm nào sau đây đúng về địa hình Đồng bằng sông Cửu Long?
	A. Địa hình nhiều đá vôi	B. Địa hình bán sơn địa
	C. Địa hình thấp và bằng phẳng	D. Địa hình đồi núi cao
Câu 17. Bảo vệ môi trường biển đảo có vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế biển?
	A. Mở rộng quy mô khai thác                                       B. Giảm chi phí sản xuất
	C. Tăng cường xuất khẩu                                              D. Tạo điều kiện cho phát triển bền vững
Câu 18. Đất phèn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long phân bố chủ yếu ở
	A. các tỉnh ven biển.                                                    B. rải rác khắp các tỉnh trong vùng.
	C. Đồng Tháp Mười và vùng trũng Cà Mau.              D. dọc sông Tiền và sông Hậu.
Câu 19. Thảm thực vật điển hình ở ven biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là
	A. Rừng tràm	B. Rừng thông
	C. Rừng ngập mặn	D. Rừng mưa nhiệt đới.
Câu 20. Nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm tài nguyên biển đảo hiện nay là:
	A. Biến đổi khí hậu	B. Ô nhiễm môi trường
	C. Khai thác quá mức	D. Đánh bắt trái phép
2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
 Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d.
Câu 21. Đọc văn bản dưới đây
 “Đồng bằng sông Cửu Long và các hệ sinh thái ven bờ  là nơi tập trung của 70% rừng ngập mặn và 90% diện tích thảm cỏ biển tại Việt Nam. Được bồi đắp bởi trầm tích và chất dinh dưỡng từ sông Cửu Long, khu vực này trở thành môi trường thuận lợi để phát triển nguồn lợi thủy sản phong phú nhất tại Việt Nam đồng thời bảo vệ cộng đồng ven biển trước triều cường do bão và tác động của biến đổi khí hậu.”
a.Tài nguyên sinh vật, đặc biệt là hệ sinh thái ven bờ ở Đồng bằng song Cửu Long có tính đa dạng sinh học cao. 
b. Sự đa dạng về kiểu hệ sinh thái (đặc biệt là vùng ven bờ) là cơ sở cho sự đa dạng về thành phần loài và nguồn gen ở nơi đây.
c. Nguyên nhân chủ yếu để phát triển nguồn lợi thủy sản ở Đồng bằng song Cửu Long  là do được bồi đắp bởi trầm tích và dinh dưỡng từ song Cửu Long.
d. Để đảm bảo tính đa dạng sinh học ở Đồng bằng sông Cửu Long cần phải tích cực nhập khẩu nhiều loài sinh mới. 
Câu 22. 
[image: ]
Từ bảng số liệu , em hãy điền Đ( Đúng) hoặc S ( Sai) vào các nhận định sau đây:
a. Thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh: năm 2021 gấp gần 3 lần năm 2010.
b. Đồng bằng sông Cửu Long có thu nhập bình quân đầu người năm 2021 cao nhất cả nước.
c. Tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người ở đồng bằng sông Cửu Long dẫn đầu cả nước.
d. Biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người một tháng phân theo vùng thích hợp nhất là dạng cột.
Phần II: Tự luận (3 điểm). 
Câu 23 (3 điểm). Nêu tác động của biến đổi khí hậu đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất giải pháp ứng phó.
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Bing 3. THU leAP BINH QUAN PAU NGUOGT MOT THANG (GIA HIEN HANH)
PHAN THEO VUNG G NUGC TA NAM 2010 VA NAM 2021

(Don vi: nghin dng)

Nam 2010 2021
Cic ving
Trung du va mién i Bac Bd 905 2838
Pong bang song Hong 1580 5026
Bic Trung BJ va Duyén hai mién Trung 1018 3493
Tay Nguyén 1088 2856
Pong Nam B3 2304 5794
Pong bang song Ciru Long 1247 3713
TB ci nudc 4205

(Nguén: Nién gidm théng ké Viét Nam nam 2011, 2022)




